
STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI

1 02 54222310067 Lê Vân Anh 23/06/2008 16 Marketing 02MK16C1 Tin học

2 02 54222310068 Trần Minh Đức 11/01/2007 16 Marketing 02MK16C1 Tin học

3 02 54222310040 Lương Tuấn Khang 23/12/2008 16 Ứng dụng phần mềm 02PM16C1 Tin học

4 02 54222310081 Nguyễn Minh Quân 30/10/2006 16 Ứng dụng phần mềm 02PM16C1 Tin học

5 02 54222310002 Hồ Chí Trung 19/05/2005 16 Ứng dụng phần mềm 02PM16C1 Tin học

6 02 54222320145 Lê Văn Giáp 29/01/1993 16 Y sỹ đa khoa 02YS16B1 Tiếng anh

7 02 54222320134 Hoàng Thị Nga 19/12/2001 16 Y sỹ đa khoa 02YS16B1 Tiếng anh

8 02 54232320036 Phan Văn Tiến 23/01/1997 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16E1 Tiếng anh

9 02 54232320019 Lại Thị Ngọc Bích 06/11/1995 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16E1 Pháp luật

10 02 54222310192 Phạm Lê Trung 04/01/2004 16 Ứng dụng phần mềm 02PM16D1 Pháp luật

11 02 54222320148 Tân Huỳnh Gia Hân 04/01/2004 16 Y sỹ đa khoa 02YS16A1 Giáo dục quốc phòng

12 02 54222320124 Đặng Nguyễn Tường Vi 02/10/2003 16 Thiết kế đồ họa 02DH16A2 Giáo dục quốc phòng

13 02 54222310192 Phạm Lê Trung 04/01/2004 16 Ứng dụng phần mềm 02PM16D1 Giáo dục quốc phòng

14 02 54222320104 Phạm Hồng Gia Linh 30/09/1995 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16B1 Giáo dục thể chất

15 02 54222320109 Nguyễn Linh Nhi 16/12/2002 16 Điều dưỡng 02DD16A1 Chăm sóc người bệnh Nội khoa

16 02 217030072 Lê Minh Triết 04/10/2000 16 Điều dưỡng 02DD14C1 Chăm sóc người bệnh Nội khoa

17 02 2213240156 Huỳnh Hồng Linh 29/9/1998 16 Điều dưỡng 02DD14B1 Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa

18 02 54222320111 Nguyễn Lê Minh Hưng 11/12/2004 16 Điều dưỡng 02DD16A1 Chăm sóc Sức khỏe trẻ em

19 02 54222330001 Lê Nguyên Hoàng 17/07/2003 16 Dược 02DS16A1 Hóa dược – dược lý 1

20 02 54222320103 Nguyễn Thị Thanh Mãn 27/11/1996 16 Dược 02DS16B1 Hóa dược – dược lý 2

21 02 54222330046 Ngô Nhật Tân 11/08/1997 16 Dược 02DS16B1 Hóa dược – dược lý 2

22 02 2223360158 Nguyễn Tiến 24/02/2007 16 Dược 02DS15C1 Hóa dược – dược lý 2

DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ KẾT QUẢ THI LẦN 1 "KHÔNG ĐẠT" - CƠ SỞ GÒ VẤP

MÔN CHUNG

MÔN CHUYÊN NGÀNH
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STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI

23 02 54222330059 Tôn Nữ Họa Mi 10/04/1991 16 Dược 02DS16B1 Thực vật dược liệu

24 02 54222320149 Nguyễn Trường Khang 12/02/2000 16 Y sỹ đa khoa 02YS16B1 Vi sinh - Ký sinh trùng

25 02 54222320145 Lê Văn Giáp 29/01/1993 16 Y sỹ đa khoa 02YS16B1 Bệnh Nội khoa

26 02 54222320145 Lê Văn Giáp 29/01/1993 16 Y sỹ đa khoa 02YS16B1 Giải phẫu - Sinh lý

27 02 54222320145 Lê Văn Giáp 29/01/1993 16 Y sỹ đa khoa 02YS16B1 Bệnh Ngoại khoa

28 02 2193360029 Mai Đình Duy 06/10/2000 16 Y sỹ đa khoa 02YS12C1 Bệnh Ngoại khoa

29 02 54222320145 Lê Văn Giáp 29/01/1993 16 Y sỹ đa khoa 02YS16B1 Sức khỏe sinh sản

30 02 54222320145 Lê Văn Giáp 29/01/1993 16 Y sỹ đa khoa 02YS16B1 Sức khỏe trẻ em

31 02 54222320145 Lê Văn Giáp 29/01/1993 16 Y sỹ đa khoa 02YS16B1 Dược lý

32 02 54222310069 Lê Gia Bảo 16/05/2008 16 Marketing 02MK16C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

33 02 54222310154 Đỗ Đức Nhân 02/07/2008 16 Marketing 02MK16C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

34 02 54222310143 Phạm Ngọc Hạ Nhiên 09/07/2008 16 Marketing 02MK16C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

35 02 54222310149 Đoàn Thanh Thái 07/05/2008 16 Marketing 02MK16C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

36 02 54222310072 Lưu Nguyễn Hoàng Thương 08/12/2008 16 Marketing 02MK16C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

37 02 54222310072 Lưu Nguyễn Hoàng Thương 08/12/2008 16 Marketing 02MK16C1 Nghiệp vụ Marketing

38 02 54222310072 Lưu Nguyễn Hoàng Thương 08/12/2008 16 Marketing 02MK16C1 Quản trị học

39 02 54222310211 Vũ Đức Tấn 23/12/2007 16 Ứng dụng phần mềm 02PM16C2 Cơ sở dữ liệu

40 02 54222310062 Ngô Minh Trọng 01/09/2008 16 Ứng dụng phần mềm 02PM16C1 Cơ sở dữ liệu

41 02 54222310211 Vũ Đức Tấn 23/12/2007 16 Ứng dụng phần mềm 02PM16C2 Quản trị mạng Windows Server

42 02 54222310062 Ngô Minh Trọng 01/09/2008 16 Ứng dụng phần mềm 02PM16C1 Thiết kế website cơ bản

43 02 54222310178 Nguyễn Võ Nam Anh 25/01/2008 16 Ứng dụng phần mềm 02PM16C2 Thiết kế website cơ bản

44 02 54222310199 Phạm Nguyễn Hoàng Quân 06/03/2005 16 Ứng dụng phần mềm 02PM16C2 Thiết kế website cơ bản

45 02 54222310178 Nguyễn Võ Nam Anh 25/01/2008 16 Ứng dụng phần mềm 02PM16C2 Lập trình hướng đối tượng với C#

46 02 54222310062 Ngô Minh Trọng 01/09/2008 16 Ứng dụng phần mềm 02PM16C1 Lập trình hướng đối tượng với C#

47 02 54222310002 Hồ Chí Trung 19/05/2005 16 Ứng dụng phần mềm 02PM16C1 Lập trình hướng đối tượng với C#

48 02 54222310185 Nguyễn Thị Ngọc Hân 19/11/2004 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C2 Thiết kế đồ họa 2D với Illustration
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49 02 54222310181 Trịnh Duy Anh 01/09/2008 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C2 Calligraphy và Typography

50 02 54222310156 Nguyễn Thị Ánh Dương 14/05/2006 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C2 Calligraphy và Typography

51 02 54222310185 Nguyễn Thị Ngọc Hân 19/11/2004 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C2 Calligraphy và Typography

52 02 54222320110 Nguyễn Trình Quang Thắng 09/11/2005 16 Thiết kế đồ họa 02DH16A2 Calligraphy và Typography

53 02 54222310187 Hoàng Ngọc Anh Thi 21/07/2007 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C2 Calligraphy và Typography

54 02 2223240293 Khah 01/12/2004 16 Thiết kế đồ họa 02DH16A1 Calligraphy và Typography

55 02 2223360322 Ngô Minh Hoàng 13/07/2007 16 Thiết kế đồ họa 02DH15C2 Thiết kế dàn trang (Indesign)

56 02 2223360270 Đặng Hồng Ánh 30/11/2007 16 Thiết kế đồ họa 02DH15C2 Thiết kế dàn trang (Indesign)

57 02 54222310017 Nguyễn Vũ Xuân Hòa 11/11/2007 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C1 Thiết kế dàn trang (Indesign)

58 02 54222310009 Phan Hồ Duy Khánh 20/03/2001 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C1 Thiết kế dàn trang (Indesign)

59 02 54222310064 Mai Trung Minh 28/08/2006 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C1 Thiết kế dàn trang (Indesign)

60 02 54222310028 Nguyễn Chí Tâm 25/08/2002 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C1 Thiết kế dàn trang (Indesign)

61 02 54222310047 Vương Đức Duy 31/10/2008 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C1 Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế

62 02 54222310118 Võ Thị Thủy Kiều 09/05/2008 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C1 Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế

63 02 54222310115 Phạm Hoàng Quân 23/01/2006 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C1 Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế

64 02 54222310028 Nguyễn Chí Tâm 25/08/2002 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C1 Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế

65 02 54222310059 Nguyễn Ngọc Kiều Thương 17/11/2008 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C1 Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế

66 02 54222310181 Trịnh Duy Anh 01/09/2008 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C2 Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế

67 02 54222310156 Nguyễn Thị Ánh Dương 14/05/2006 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C2 Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế

68 02 54222320114 Nguyễn Hồng Phúc 31/12/2005 16 Thiết kế đồ họa 02DH16A2 Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế

69 02 54222320110 Nguyễn Trình Quang Thắng 09/11/2005 16 Thiết kế đồ họa 02DH16A2 Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế

70 02 2223240293 Khah 01/12/2004 16 Thiết kế đồ họa 02DH16A1 Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế

71 02 54222320051 Nguyễn Minh Hằng 28/04/1998 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16A1 Kế toán doanh nghiệp 1

72 02 54212320026 Nguyễn En Lin 20/05/2003 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16E1 Kế toán doanh nghiệp 1

73 02 54232320009 Lê Thị Như Nguyệt 14/04/1997 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16E1 Kế toán doanh nghiệp 1

74 02 2223360534 Nguyễn Hoàng Tiểu Phương 27/06/2006 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT15C1 Kế toán doanh nghiệp 1
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75 02 54222320143 Lê Thị Mỹ Huyền 01/04/2005 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16A1 Tài chính doanh nghiệp

76 02 54222310077 Hoàng Minh Trung 23/11/2006 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16C1 Tài chính doanh nghiệp

77 02 54222310107 Nguyễn Khánh Uyên 22/06/2008 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16C1 Tài chính doanh nghiệp

78 02 54222320085 Trương Thị Thúy Hằng 18/12/2004 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16B1 Tài chính doanh nghiệp

79 02 2213240139 Nguyễn Huỳnh Ái Nhi 25/05/2003 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT14A1 Tài chính doanh nghiệp

80 02 54212320026 Nguyễn En Lin 20/05/2003 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16E1 Tài chính doanh nghiệp

81 02 54232320009 Lê Thị Như Nguyệt 14/04/1997 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16E1 Tài chính doanh nghiệp

82 02 54222310162 Nguyễn Thị Bích Duyên 09/08/2008 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

83 02 2213240139 Nguyễn Huỳnh Ái Nhi 25/05/2003 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT14A1 Phân tích hoạt động kinh doanh

84 02 54222320038 Nguyễn Hoàng Long 25/06/2000 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16B1 Kế toán Excel

85 02 2213240139 Nguyễn Huỳnh Ái Nhi 25/05/2003 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT14A1 Kế toán Excel

86 02 54212320026 Nguyễn En Lin 20/05/2003 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16E1 Kế toán Excel

87 02 54232320009 Lê Thị Như Nguyệt 14/04/1997 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16E1 Kế toán Excel

88 02 54232320019 Lại Thị Ngọc Bích 06/11/1995 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16E1 Kinh tế vi mô 

89 02 54222320053 Nguyễn Bá Cương 02/11/1989 16 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02DN16E1 Quản trị học

90 02 3223240001 Lê Thị Khánh Linh 06/03/1998 16 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02DN16E1 Quản trị học

91 02 54222320097 Đinh Quốc Luật 02/04/1979 16 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02DN16E1 Quản trị học

92 02 54232320006 Nguyễn Phương Ngân 04/02/1997 16 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02DN16E1 Quản trị học

93 02 54232320022 Đào Thị Tường Vi 06/07/1997 16 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02DN16E1 Quản trị học

94 02 54222320053 Nguyễn Bá Cương 02/11/1989 16 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02DN16E1 Tài chính doanh nghiệp

95 02 54222320097 Đinh Quốc Luật 02/04/1979 16 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02DN16E1 Tài chính doanh nghiệp

96 02 54232320006 Nguyễn Phương Ngân 04/02/1997 16 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02DN16E1 Tài chính doanh nghiệp

97 02 54222320053 Nguyễn Bá Cương 02/11/1989 16 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02DN16E1 Quản trị chuỗi cung ứng

98 02 54212320003 Trần Bảo Minh Duy 21/10/2001 16 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02DN16E1 Quản trị chuỗi cung ứng

99 02 54222320097 Đinh Quốc Luật 02/04/1979 16 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02DN16E1 Quản trị chuỗi cung ứng

100 02 54232320006 Nguyễn Phương Ngân 04/02/1997 16 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02DN16E1 Quản trị chuỗi cung ứng
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STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI

101 02 54222310191 Hồ Hương Giang 18/08/2003 16 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02DN16E1 Kinh tế vi mô 

102 02 54222320060 Nguyễn Thị Linh Hiền 19/09/1998 16 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02DN16E1 Kinh tế vi mô 

103 02 54232320029 Trần Đăng Khoa 30/06/2004 16 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02DN16E1 Kinh tế vi mô 

104 02 54232320008 Ngô Huyền Trang 12/11/1990 16 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02DN16E1 Kinh tế vi mô 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024

PHÒNG ĐÀO TẠO
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